
Con chuột tham lam

PHIẾU HỌC TẬP NGÀY …….

Họ và tên: …………………………

1. Đọc

2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm 

theo yêu cầu:

a) Con chuột trong câu chuyện đang làm gì?

A. Tìm mọi cách để ngủ.

B. Tìm mọi cách để được đi chơi.

C. Tìm mọi cách để có thức ăn.

b) Khi chui qua khe hở, chuột đã làm gì?

A. Nó quay lại chỗ ban đầu.

B. Nó đã ăn từ tốn và rất ít.

C. Nó ăn rất nhiều.

c) Tại sao chuột không về được nhà?

A. Vì khe hở ấy đã bị bịt lại.

B. Vì bụng chuột phình to, không ra được.

C. Vì chuột không nhớ đường về nhà.

d. Con chuột trong câu chuyện trên là con chuột như thế 

nào?

A. Tham lam B. Vui tính  C. Luôn buồn bã

3. Sắp xếp từ ngữ để tạo thành câu. Viết lại câu hoàn chỉnh.

ông, thường, chơi cờ vua, dạy, em

………………………………………………………………………………...

Có một con chuột tham lam đang làm mọi cách để tìm thức 

ăn. Chuột ta gặm sàn nhà và một cái khe hở hiện ra. Chuột chui 

qua khe hở và tìm ra rất nhiều thức ăn. Là một con chuột tham 

lam nên nó đã ăn rất nhiều. Nó ăn nhiều đến mức bụng phình lên. 

Sáng ra, chuột tìm đường trở về ổ nhưng cái bụng to đến mức 

chuột không sao lách qua được khe hở để về nhà. 

                                                                      (Theo Lép Tôn - xtôi)

Fb. Thảo Rose



1. Đặt tính rồi tính

PHIẾU HỌC TẬP NGÀY …..

42 + 32

………….....

……………..

…………….

Họ và tên: …………………………

14 + 82

………….....

……………..

…………….

60 + 38

………….....

……………..

…………….

72 + 27

………….....

……………..

…………….

2. <, >, = ?

3. Số?

5. Một hình vuông to được tạo bởi 25 hình vuông 

nhỏ, nhưng có một số hình vuông nhỏ bị mất 

(như hình bên). Hỏi đã bị mất bao nhiêu hình 

vuông nhỏ?

Trả lời: Đã bị mất ….. hình vuông nhỏ.

45 + 32 …. 42 + 35

56 + 13 …. 50 + 20

67 + 12 …. 51 + 40

32 + 56 …. 40 + 47

85 - 4 …. 80 + 1

62 + 6 …. 69 - 2

3 + 45 = 49 - …. 13 + 4 = 10 + …. 50 + …. = 30 + 60 

     4. Mỗi con vật che đi số nào?
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6. Hình nào còn thiếu trong dấu ?

?

A B

C D
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Chiếc bút mới

PHIẾU HỌC TẬP NGÀY …….

Họ và tên: …………………………

1. Đọc

2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm 

theo yêu cầu:

a) Chiếc bút mới của Hà giống chiếc bút của ai?

A. Giống bút của cô giáo.

B. Giống bút của em gái Hà.

C. Giống bút của bạn Lan.

b) Vì sao bạn Hà buồn?

A. Vì Hà bị đau chân nên không ra chơi.

B. Vì chữ của Hà không đẹp như chữ cô giáo.

C. Vì chữ của Hà không đẹp như chữ bạn Lan.

c) Cô giáo khuyên Hà, muốn viết đẹp thì phải làm gì?

A. Cầm bút đúng.

B. Chăm chỉ luyện tập.

C. Cả A và B.

d. Mua bút giống người khác thì chữ em sẽ thế nào?

A. Đẹp lên              B. Không đẹp lên C. Học kém đi

3. điền c hay k ?

….ì lạ        ….ỏ non      ….ể chuyện        …..iên nhẫn        …..ứu hỏa

Giờ ra chơi, thấy Hà ngồi trong lớp buồn bã, cô giáo hỏi:

      - Em có chuyện gì phải không? 

      Hà ngước nhìn cô, nói:

      - Cô ơi, chiếc bút mới của em giống y bút của bạn Lan, sao 

chữ em vẫn không đep như chữ bạn ấy?

     Cô giáo mỉm cười và giải thích:

      - Muốn viết đẹp, em phải cầm bút đúng và kiên trì luyện tập. 

Mua bút giống bạn thì chữ của em cũng không đẹp như chữ bạn 

được đâu.

                                                                      (Theo Hoàng Minh Ngọc)

Fb. Thảo Rose



1. Số ?

PHIẾU HỌC TẬP NGÀY …..

Họ và tên: …………………………

2. Số ?

3. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

4. Dãy hình dưới đây được sắp xếp theo một quy 

luật. Hỏi hình thứ tư có bao nhiêu hình vuông?

49 gồm 4 chục và …. đơn vị

54 gồm …. chục và …. đơn vị

5. Con kiến phải bò quãng 

đường từ A qua B, qua C, qua D 

đến chỗ con sâu ở E. Hỏi con 

kiến phải bò quãng đường dài 

bao nhiêu xăng – ti – mét ?

46
- 4 + 17

- 35

+ 4
- 2

19
+ 50

- 23

- 14

+ 61 - 83

…. gồm 8 chục và 6 đơn vị

… gồm 7 chục và 0 đơn vị

?
1 2 3 4

A. 9 B. 11 C. 13 D. 15

A B

C

DE

G

10 cm

10 cm
Con kiến phải bò quãng đường dài là:

A. 40 B. 60 C. 70 D. 80

Fb. Thảo Rose
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